
TT Năm học
Danh hiệu thi đua, 

Hình thức khen thưởng
Số Quyết định Ghi chú

I

1 2013-2014 Tập thể lao động tiên tiến 
Quyết định số 988a/QĐTĐKT-CTCT&SV 

ngày 02/7/2014

2 2014-2015 Tập thể lao động tiên tiến 
Quyết định số 98/QĐ-ĐHNT-CTCT&SV 

ngày 20/01/2016

3 2015-2016 Tập thể lao động tiên tiến 
Quyết định số 1921/QĐ-ĐHNT-

CTCT&SV ngày 30/9/2016

4 2016-2017 Tập thể lao động tiên tiến QĐ số 2339/QĐ-ĐHNT ngày 03/11/2017

5 2017-2018 Tập thể lao động tiên tiến 
Quyết định số 2385/QĐ-ĐHNT ngày 

16/10/2018

6 2018-2019 Tập thể lao động tiên tiến 
Quyết định 3288/QĐ-ĐHNT ngày 

29/11/2019

7 2019-2020 Tập thể lao động tiên tiến 
Quyết định 2886/QĐ-ĐHNT ngày 

05/11/2020

8 2020-2021 Tập thể lao động tiên tiến 
Quyết định 2856/QĐ-ĐHNT ngày 

23/11/2021

9 2021-2022 Tập thể lao động tiên tiến 
Quyết định 2554/QĐ-ĐHNT ngày 

05/9/2022

II

1 2007-2008 Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ
Quyết định số 7675/QĐ-BGDĐT ngày 

14/11/2008

2 2008-2009 Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ
Quyết định số 8285/QĐ-BGDĐT ngày 

17/11/2009

3 2009 - 2010 Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ
Quyết định số 5142/QĐ-BGDĐT, 

11/11/2010

4 2010 - 2011 Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ
Quyết định số 5216/QĐ-BGDĐT, 

20/10/2011

5 2011-2012 Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ
Quyết định số 4949/QĐ-BGDĐT, 

09/11/2012

6 2012-2013 Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ
Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT, 

07/02/2014

7 2013-2014 Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ 
Quyết định số 5404/QĐ-BGDĐT ngày 

17/11/2014

8 2014-2015 Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ 
Quyết định số 3508/QĐ-BGDĐT ngày 

15/9/2016

9 2015-2016 Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ 
Quyết định số 661/QĐ-BGDĐT ngày 

07/3/2017

10 2016-2017 Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ 
Quyết định số 1265/QĐ-BGDĐT ngày 

03/04/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

11 2017-2018 Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ 
Quyết định số 451/QĐ-BGDĐT ngày 

25/02/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

TỔNG HỢP DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẬP THỂ

TỪ NĂM HỌC 2007-2008 ĐẾN NAY

Danh hiệu thi đua cấp Trường

Danh hiệu thi đua



TT Năm học
Danh hiệu thi đua, 

Hình thức khen thưởng
Số Quyết định Ghi chú

12 2018-2019 Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ 
Quyết định số 682/QĐ-BGDĐT , ngày 

10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

13 2019-2020 Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ 
Quyết định số 612/QĐ-BGDĐT , ngày 

04/2/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

14 2020-2021 Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ 
Quyết định số 324/QĐ-BGDĐT , ngày 

21/01/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

15 2021-2022 Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ 
Quyết định số 2869/QĐ-BGDĐT , ngày 

05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

II

1 2008-2009 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Quyết định số 8286/QĐ-BGDĐT ngày 

17/11/2009

2 2010-2011

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

vì đã có nhiều thành tích trong công 

tác giáo dục và đào tạo từ năm học 

2007 – 2008 đến năm học 2009 – 

2010, góp phần vào sự nghiệp xây 

dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc

Quyết định số 2041 QĐ/TTg ngày 

16/11/2011

3 2011-2012 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Quyết định số 5068/QĐ-BGDĐT ngày 

16/11/2012

4 2012-2013
Bằng khen của Ủy ban nhân dân 

Thành phố HCM

Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 

19/6/2013

5 2015-2016 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Quyết định số 4714/QĐ-BGDĐT, ngày 

08/11/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

6 2017-2018
Bằng khen của của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT

Quyết định số 449/QĐ-BGDĐT, ngày 

25/02/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

7 2020

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT: Đã có thành tích tiêu biểu 

xuất sắc trong phong trào thi đua yêu 

nước ngành Giáo dục giai đoạn 2016-

2020

Quyết định số 2680/QĐ-BGDĐT, ngày 

18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

8 2019-2020 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Quyết định số 860/QĐ-BGDĐT , ngày 

26/02/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

9 2020-2021 Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Quyết định số 325/QĐ-BGDĐT , ngày 

21/01/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

10 2021-2022 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ
Đang trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo.

III

1 2007-2008
Bằng khen của BCH Công đoàn Giáo 

dục Việt Nam

Quyết định số 357/QĐ-KT-CĐGD ngày 

20/8/2008

2 2008-2009
Bằng khen của BCH Công đoàn Giáo 

dục Việt Nam

Quyết định số 361/QĐ-KT-CĐGD ngày 

19/8/2009

3 2009-2010
Bằng khen của BCH Công đoàn Giáo 

dục Việt Nam

Quyết định số 459/QĐ-KT-CĐGD ngày 

23/8/2010

4 2010 Bằng khen của Công đoàn GD VN 
Quyết định số 459/QĐ-KT-CĐGD, 

23/8/2010

5 2011
Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam 
Quyết định số 840/QĐ-TLĐ, 18/7/2011

Hình thức khen thưởng

Khen thưởng của Công đoàn cấp trên



TT Năm học
Danh hiệu thi đua, 
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6 2010-2011
Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam

Quyết định số 840/QĐ-TLĐ ngày 

18/7/2011

7 2011-2012
Bằng khen của Ban Chấp hành Công 

đoàn Giáo dục Việt Nam

Quyết định số 318/QĐKT-CĐN ngày 

01/8/2012

8 2012 Cờ thi đua của Công đoàn GD VN Quyết định số 317/QĐKT-CĐN,  01/8/2012

III

1 2021

Đã có thành tích xuất sắc trong công 

tác tuyển sinh và đào tạo tại CSII  

thích ứng với bối cảnh Covid 19

Quyết định số 2513/QĐ-ĐHNT,  

11/10/2021

Khen thưởng đột xuất


